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Công ty Cổ phần Phát triển Đô 

thị Vĩnh Thái
Khu đô thị Mỹ Gia LK 23 Nha Trang

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN TP 

HCM
31/12/2014

LK 24 Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN TP 

HCM
31/12/2014

Công ty CP Đầu tư VCN
Khu đô thị VCN-

Phước Hải
Ô HH2A Nha Trang

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- 

Chi nhánh Khánh Hòa
21/01/2019

Khu đô thị Vĩnh 

Điềm Trung
Tòa nhà VCN (CT8) Nha Trang

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-

Chi nhánh Khánh Hòa
19/07/2019

Công ty CP Đầu tư VHR
Khu dân cư Cồn Tân 

Lập
Lô HH-01 Nha Trang

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-CN 

Gia Định
22/11/2019

Lô HH-02 

Lô HH-03 

4 Công ty CP Sông Đà-Nha Trang
Khu dân cư Cồn Tân 

Lập
Ô BT-1A Nha Trang

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM-CN 

Nha Trang
24/12/2015

Ô LK-1A 

Ô LK-3A 

Ô LK-3B 

5 Công ty TNHH Anh Nguyễn

Khu Biệt thự biển và 

Dịch vụ du lịch Anh 

Nguyễn - Nha Trang

Lô 28 ô Q Nha Trang
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 

Trung Yên 
23/08/2012

lô 03 ô R Nha Trang
CN Ngân hàng NN&PTNT Trung Yên (cũ là 

Thăng Long)
06/06/2013

Lô 02 Ô:R Nha Trang
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

CN Trung Yên
21/01/2014

Lô 62 ô B Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-

Chi nhánh Đống Đa
17/01/2011

Lô 63 ô B Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-

Chi nhánh Đống Đa
17/01/2011

1

2

3

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở (TÍNH ĐẾN NGÀY 18/11/2021)

(Đính kèm công văn số:            /VPĐKĐĐ-ĐKCGCN ngày       /11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa)
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 
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Địa chỉ thửa 
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Lô 64 ô B Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-

Chi nhánh Đống Đa
17/01/2011

Lô 65 - Ô B Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-

Chi nhánh Đống Đa
25/01/2011

Lô 66 - Ô B Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-

Chi nhánh Đống Đa
25/01/2011

6 Công ty TNHH KN Cam Ranh

Khu đô thị và nghỉ 

dưỡng The Lotus 

Cam Ranh

ODT-CC-12, Cam Ranh
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
20/07/2017

ODT-CC-23,
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
20/07/2017

Lô ODT-CC-01A
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
14/12/2018

Lô ODT-CC-02
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
14/12/2018

Lô ODT-CC-14
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
17/07/2019

Lô ODT-CC-15
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
17/07/2019

Lô ODT-CC-16
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
17/07/2019

Lô ODT-CC-17
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
17/07/2019

Lô ODT-BT-C01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C05 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C06-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C06-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C06-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 
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Địa chỉ thửa 
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Lô ODT-BT-C06-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C06-05 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C07 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C08 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C09 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C09B Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C10 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C11 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C12 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C14 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Lô ODT-BT-C13 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-05 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-06 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-07 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-08 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-09 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-08-10 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-09-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-09-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-09-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-09-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-10-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-10-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-10-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-10-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019



4

Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 
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Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
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Lô ODT-TH-11 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-12-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-12-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-13 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-14 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-15-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-15-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-15-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-15-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-15-05 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-16-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-16-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lô ODT-TH-16-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Lo ODT-MS-15
Ngân haàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
25/10/2019

Lô ODT-TH-08-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-05 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-06 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-07 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-08 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-09 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-08-10 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-09-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-09-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-09-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-09-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-10-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-10-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 
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Lô ODT-TH-10-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-10-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-11 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-12-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-12-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-13 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-14 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-15-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-15-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-15-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-15-04 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-15-05 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-16-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-16-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-16-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-01-11 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-02-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-03-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-04-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-04-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-05-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-05-03 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-06-01 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-TH-06-02 Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Lô ODT-CC-13
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
13/12/2019

Lô ODT-MS-16
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
13/12/2019

Lô ODT-MS-11
Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng 

Nai
13/12/2019
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 
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Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô ODT-CC-01D
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Bình Dương
31/12/2019

Lô ODT-CC-01E
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Bình Dương
31/12/2019

Lô ODT-CC-03
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Bình Dương
31/12/2019

Lô ODT-MS-13
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
14/07/2020

Lô ODT-MS-05
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
14/07/2020

Lô ODT-MS-08
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
14/07/2020

Lô ODT-MS-10
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
14/07/2020

Lô ODT-MS-14
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
14/07/2020

Lô ODT-CC-20B
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh 

Quận 5
14/08/2020

Lô ODT-CC-20C
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh 

Quận 5
14/08/2020

Lô ODT-CC-20D
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh 

Quận 5
14/08/2020

Lô ODT-CC-25
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
27/08/2020

Lô ODT-CC-20
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
27/08/2020

Lô ODT-MS-06
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
27/08/2020

Lô CC-10
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020



7

Stt Bên thế chấp Tên dự án
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Lô CC-09
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô CC-08
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô CC-07
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô CC-06
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô CC-05
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô CC-04
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô GD-01
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô CX-TDTT
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-10
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-7
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-5
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-4
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-1C
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-1B
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020

Lô ODT-CC-6
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đồng Nai
29/10/2020
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 
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Địa chỉ thửa 
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Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô ODT-MS-02
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Bình Dương
04/03/2021

Lô ODT-MS-01
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Gia Định
25/03/2021

Lô ODT-BT-C04A,
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-BT-C04
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-BT-C04B
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

 Lô ODT-BT-C04C
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-BT-C04D
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-BT-C04E
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-BT-C04F
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-LK-02-02, 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-LK-03-03, 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-LK-03-04, 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-TH-17-01,
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-TH-17-02, 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-TH-17-03, 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021
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Lô ODT-TH-17-04, 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-TH-18 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa 

Hưng
20/04/2021

Lô ODT-TH-16-06, 
Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Sở 

Giao dịch 2
23/08/2021

ODT-LK-03-02
Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Sở 

Giao dịch 2
23/08/2021

ODT-MS-03
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Bình Dương
27/08/2021

Lô ODT-LK-04-01, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- 

Chi nhánh Đồng Nai
12/11/2021

Lô ODT-LK-04-02 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- 

Chi nhánh Đồng Nai
12/11/2021

ODT-TH-16-09, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-16-08,
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-16-07, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-16-05, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-16-04, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-07-04, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-07-03, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-07-02, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

ODT-TH-07-01, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-06-03, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-05-01, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-TH-04-01, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-MS-09, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-CC-19, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-CC-11, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-BT-C13, 
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

ODT-CC-01A
Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh 

Đồng Nai
15/11/2021

5 Công ty TNHH Minh Phát
Khu đô thị mới Nam 

Sông Cái
Lô NP.16B-03 Diên Khánh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-

CN Khánh Hòa
12/09/2017

Lô LK.18B-09 Diên Khánh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-

CN Khánh Hòa-PGD Ninh Hòa
17/01/2018

Lô OTM.21-14 Diên Khánh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-

CN Khánh Hòa-PGD Ninh Hòa
17/01/2018

Lô OTM .21-03 Diên Khánh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương  Việt Nam- 

Chi nhánh Khánh Hòa
14/03/2019

6
Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Khánh Hòa

Khu BT và DL sinh 

thái Vĩnh Trung
Ô NLK02, Nha Trang

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT02, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Ô BT03, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT04, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT05, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT08, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT09, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô NLK03, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô NLK03, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT01, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT10, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT06, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô BT07, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô NLK03, Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
12/01/2015

Ô NNT Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
26/10/2015

Ô NHVH Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
26/10/2015

Ô DVCC01 Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
26/10/2015
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Ô DVCC02 Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
26/10/2015

Ô TDTT Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
26/10/2015

Ô TB Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
26/10/2015

Khu đô thị ven sông 

Tắc
Lô BT-05-02 Nha Trang

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
24/01/2017

Lô BT-05-03
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
24/01/2017

Lô BT-05-04
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
24/01/2017

Lô BT-14-16
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
24/01/2017

Lô BT-14-18
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
24/01/2017

Lô BT-14-20
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
24/01/2017

Lô BT-07-02,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-03,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-07-19,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-21,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-23,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-25,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-28,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-30,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-32,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-34,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-36,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-38,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-07-40,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-01,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-02,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-03,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-08-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-08,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-09,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-10,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-11,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-12,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-13,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-08-14,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-10,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-11,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017
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đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-10-12,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-01,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-02,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-03,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-11-08,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-01,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-02,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-03,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017
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đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-12-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-08,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-09,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-10,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-12-11,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-20-01,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-20-02,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-01,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-02,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-03,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-13-08,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017
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Lô BT-15-04,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-05,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-06,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-08,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-09,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-10,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-11,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-12,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-13,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-15-14,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-07,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-08,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-10-09,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Thành Đô
06/03/2017

Lô BT-09-01
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Khánh Hòa
31/03/2017
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Lô BT-07-37
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam- Chi nhánh Nha Trang
27/02/2019

Lô BT-07-39
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam- Chi nhánh Nha Trang
27/02/2019

Lô BT-07-20
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
05/03/2019

Lô BT-07-22
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
05/03/2019

Lô LK-03-03
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
05/03/2019

Lô LK-03-05
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
05/03/2019

Lô LK-03-06
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
05/03/2019

Lô LK-03-07
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
05/03/2019

Lô BT-01-36
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi 

nhánh Khánh Hòa
30/03/2020

Lô BT-01-25
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi 

nhánh Khánh Hòa
30/03/2020

Lô BT-01-38
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nha Trang
28/08/2020

Lô BT-01-37
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nha Trang
28/08/2020

Lô BT-08-17
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nha Trang
28/09/2020

Lô BT-01-20
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nha Trang
28/09/2020

Lô BT-01-32
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/11/2020
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-01-33
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/11/2020

Lô BT-02-09
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/11/2020

Lô BT-07-11
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/11/2020

Lô BT-07-12
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/11/2020

Lô BT-07-35
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/11/2020

Lô BT-05-14
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
20/11/2020

Lô BT-05-12
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
20/11/2020

Lô BT-05-11
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
20/11/2020

Lô BT-05-10
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
20/11/2020

Lô BT-02-25
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
20/11/2020

Lô LK-01-12
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
20/11/2020

Lô BT-02-20
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-02-21
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-05-07
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-05-08
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020



20

Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-05-09
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-08-16
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-14-07
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-14-17
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-14-19
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
16/12/2020

Lô BT-02-10
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

Lô BT-05-15
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

Lô BT-10-01
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

Lô BT-14-22
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

Lô BT-09-02
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

BT-07-08
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

BT-07-09
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

BT-07-10
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

BT-01-22
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
21/12/2020

Lô BT-15-01
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
14/10/2021
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-01-06,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Lô BT-01-09,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Lô BT-01-21,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Lô BT-01-23,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Lô BT-01-34, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Lô BT-02-18,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Lô BT-02-19 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
19/04/2021

Ô BT-3,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
31/03/2021

Ô BT-05-05,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
31/03/2021

Ô BT-05-06 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa
31/03/2021

Lô LK-01-21, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô BT-14-15, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô BT-14-13,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô BT-14-11, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô BT-14-09, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-14-21, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-06-01, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-07-05, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-07-07, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-07-09, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-01-22, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-01-23, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-01-24, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô LK-01-25
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Lô BT-08-18, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-08-15, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-07-24 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-07-18, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-07-17, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-07-16, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT-05-01, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-02-22, 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Lô BT-02-15 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi 

nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

 Biệt thự đồi sông 

Tắc (tên cũ: Khu 

công viên văn hóa và 

biệt thự đồi Hòn 

Một)

Lô BT.04-01 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.04-02
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.02-04 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.02-05
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT-03
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.02-03 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.02-02
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.02-01 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT-01
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.04-05 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.04-06 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô BT.04-03 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô BT.04-04 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô CC-01
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

Lô CC-02 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam-CN Nha Trang
22/06/2021

7
Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Thiên Nhân II

Khu biệt thự cao cấp 

OCEAN VIEW Nha 

Trang

Lô 17 khu A Nha Trang
Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bình 

Thạnh 
21/10/2011

Lô 2 khu A
Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bình 

Thạnh 
21/10/2011

Lô 34-khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt 

Nam-Chi nhánh Bình Thạnh
15/11/2011

Lô 13 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
01/03/2011

Lô 21 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
01/03/2011

Lô 20 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
01/03/2011

Lô 26 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
01/03/2011

Lô số 13 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 19 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 25 - Khu B
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 17 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô số 18 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 63 - Khu E
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 66 - Khu E
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 09 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 12 - Khu A
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 35 - Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 47 - Khu D
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 50 - Khu D
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 34 - Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 30 - Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 32 - Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 33 - Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô số 51 - Khu D
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-

Chi nhánh Bình Thạnh
28/11/2013

Lô 30-Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh 

Bình Thạnh
29/03/2012

Lô 32-Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh 

Bình Thạnh
29/03/2012
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô 33-Khu C
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh 

Bình Thạnh
29/03/2012

Lô 51-Khu D
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh 

Bình Thạnh
29/03/2012

Lô 24-khu B
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Bình Thạnh
06/05/2011

8
Công ty TNHH Thương mại Du 

lịch Kim Vân Thủy

Khu biệt thự Kim 

Vân Thủy
Lô NV-B Nha Trang

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN Quận 

5
05/04/2017

Lô NV-C 05/04/2017

Lô KT-1 05/04/2017

Lô KT-2 05/04/2017

Lô TM-1 05/04/2017

Lô NV-B 11/12/2017

Lô NV-C 11/12/2017

Lô KT-1 11/12/2017

Lô KT-2 11/12/2017

Lô TM-1 11/12/2017

Lô NV-B 30/01/2018

Lô NV-C 30/01/2018

Lô KT-1 30/01/2018

Lô KT-2 30/01/2018

Lô TM-1 30/01/2018

Lô NV-A Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN 5 02/06/2021

Lô NV-D Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN 5 02/06/2021

9
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Đông Dương Nha Trang
16 Phước Long Nha Trang

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- 

Chi nhánh TP.HCM
10/06/2021

10
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Champagroup
KDL Hải Đảo Lô 25-Ô BT01 Nha Trang

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh 5
17/06/2021
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Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

Lô 26-Ô BT01
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh 5
17/06/2021

Lô 24-Ô BT01
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam- Chi nhánh Nha Trang
19/04/2021

Lô 27-Ô BT01
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam- Chi nhánh Nha Trang
19/04/2021

Lô 28-Ô BT01
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam- Chi nhánh Nha Trang
19/04/2021

11
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu 

tư Trung Tín

 Làng biệt thự sinh 

thái Giáng Hương, xã 

Vĩnh Thái

Lô số 86, Ô số 14 Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nha Trang
21/10/2020

Ô số 1
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi 

nhánh Khánh Hòa
03/04/2020



1
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị 

Vĩnh Thái
Khu đô thị Mỹ Gia Lô 31, Ô LK 8-10

Lô 32, Ô LK 8-10

Lô 33, Ô LK 8-10

xóa 170 Mỹ Gia Lô 34, Ô LK 8-10

Lô 35, Ô LK 8-10

Lô 36, Ô LK 8-10

Lô 37, Ô LK 8-10

Lô 38, Ô LK 8-10

Lô 39, Ô LK 8-10

Lô 41, Ô LK 8-10

Lô 42, Ô LK 8-10

Lô 43, Ô LK 8-10

Lô 44, Ô LK 8-10

Lô 45, Ô LK 8-10

Lô 46, Ô LK 8-10

Lô 47, Ô LK 8-10

Lô 48, Ô LK 8-10

Lô 49, Ô LK 8-10

Lô 50, Ô LK 8-10

Lô 51, Ô LK 8-10

Lô 52, Ô LK 8-10

Lô 53, Ô LK 8-10

Lô 54, Ô LK 8-10

Lô 55, Ô LK 8-10

Lô 56, Ô LK 8-10

Lô 57, Ô LK 8-10

Lô 58, Ô LK 8-10

Lô 59, Ô LK 8-10

Lô 60, Ô LK 8-10

Lô 61, Ô LK 8-10

Lô 62, Ô LK 8-10

Lô 63, Ô LK 8-10

Lô 64, Ô LK 8-10

Lô 65, Ô LK 8-10

Lô 66, Ô LK 8-10

Lô 1, Ô LK 8-11 

Lô 2, Ô LK 8-11 

Lô 3, Ô LK 8-11 

Lô 4, Ô LK 8-11 

Lô 5, Ô LK 8-11 

Lô 6, Ô LK 8-11 

Lô 7, Ô LK 8-11 

Lô 8, Ô LK 8-11 

Lô 9, Ô LK 8-11 

Lô 10, Ô LK 8-11

Lô 11, Ô LK 8-11

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐÃ THẾ CHẤP (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020)

Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp



Lô 12, Ô LK 8-11

Lô 13, Ô LK 8-11

Lô 14, Ô LK 8-11

Lô 15, Ô LK 8-11

Lô 16, Ô LK 8-11

Lô 17, Ô LK 8-11

Lô 18, Ô LK 8-11

Lô 19, Ô LK 8-11

Lô 20, Ô LK 8-11

Lô 21, Ô LK 8-11

Lô 22, Ô LK 8-11

Lô 23, Ô LK 8-11

Lô 24, Ô LK 8-11

Lô 25, Ô LK 8-11

Lô 26, Ô LK 8-11

Lô 27, Ô LK 8-11

Lô 28, Ô LK 8-11

Lô 29, Ô LK 8-11

Lô 30, Ô LK 8-11

Lô 40, Ô LK 8-11

Lô 41, Ô LK 8-11

Lô 42, Ô LK 8-11

Lô 43, Ô LK 8-11

Lô 44, Ô LK 8-11

Lô 45, Ô LK 8-11

Lô 46, Ô LK 8-11

Lô 47, Ô LK 8-11

Lô 48, Ô LK 8-11

Lô 49, Ô LK 8-11

Lô 50, Ô LK 8-11

Lô 51, Ô LK 8-11

Lô 52, Ô LK 8-11

Lô 53, Ô LK 8-11

Lô 54, Ô LK 8-11

Lô 55, Ô LK 8-11

Lô 56, Ô LK 8-11

Lô 57, Ô LK 8-11

Lô 58, Ô LK 8-11

Lô 59, Ô LK 8-11

Lô 60, Ô LK 8-11

Lô 1, Ô LK 8-12 

Lô 2, Ô LK 8-12 

Lô 3, Ô LK 8-12 

Lô 4, Ô LK 8-12 

Lô 5, Ô LK 8-12 

Lô 6, Ô LK 8-12 

Lô 7, Ô LK 8-12 

Lô 8, Ô LK 8-12 

Lô 9, Ô LK 8-12 

Lô 10, Ô LK 8-12



Lô 11, Ô LK 8-12

Lô 12, Ô LK 8-12

Lô 13, Ô LK 8-12

Lô 14, Ô LK 8-12

Lô 15, Ô LK 8-12

Lô 16, Ô LK 8-12

Lô 17, Ô LK 8-12

Lô 18, Ô LK 8-12

Lô 19, Ô LK 8-12

Lô 20, Ô LK 8-12

Lô 21, Ô LK 8-12

Lô 22, Ô LK 8-12

Lô 23, Ô LK 8-12

Lô 24, Ô LK 8-12

Lô 25, Ô LK 8-12

Lô 26, Ô LK 8-12

Lô 27, Ô LK 8-12

Lô 28, Ô LK 8-12

Lô 29, Ô LK 8-12

Lô 30, Ô LK 8-12

Lô 31, Ô LK 8-12

Lô 32, Ô LK 8-12

Lô 33, Ô LK 8-12

Lô 34, Ô LK 8-12

Lô 35, Ô LK 8-12

Lô 36, Ô LK 8-12

Lô 37, Ô LK 8-12

Lô 46, Ô LK 8-12

Lô 47, Ô LK 8-12

Lô 48, Ô LK 8-12

Lô 49, Ô LK 8-12

Lô 50, Ô LK 8-12

Lô 51, Ô LK 8-12

Lô 52, Ô LK 8-12

Lô 53, Ô LK 8-12

Lô 54, Ô LK 8-12

Lô 55, Ô LK 8-12

Lô 56, Ô LK 8-12

Lô 57, Ô LK 8-12

Lô 58, Ô LK 8-12

Lô 59, Ô LK 8-12

Lô 60, Ô LK 8-12

Lô 61, Ô LK 8-12

Lô 62, Ô LK 8-12

Lô 63, Ô LK 8-12

Lô 64, Ô LK 8-12

Lô 65, Ô LK 8-12

Lô 66, Ô LK 8-12

Lô 67, Ô LK 8-12

Lô 68, Ô LK 8-12



Lô 69, Ô LK 8-12

Lô 70, Ô LK 8-12

Lô 71, Ô LK 8-12

Lô 72, Ô LK 8-12

Lô 73, Ô LK 8-12

Lô 74, Ô LK 8-12

Lô 75, Ô LK 8-12

Lô 76, Ô LK 8-12

Lô 77, Ô LK 8-12

Lô 78, Ô LK 8-12

Lô 79, Ô LK 8-12

Lô 80, Ô LK 8-12

Lô 81, Ô LK 8-12

Lô 82, Ô LK 8-12

Lô 83, Ô LK 8-12

Lô 84, Ô LK 8-12

Lô 85, Ô LK 8-12

Lô 86, Ô LK 8-12

Lô 87, Ô LK 8-12

Lô 88, Ô LK 8-12

Lô 89, Ô LK 8-12

Lô 90, Ô LK 8-12

Lô 91, Ô LK 8-12

Lô 92, Ô LK 8-12

LK 23

LK 24

2 Công ty CP Đầu tư VCN Khu đô thị VCN-Phước Hải Ô HH2A

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung Tòa nhà VCN(CT8)

3 Công ty CP Đầu tư VHR Khu dân cư Cồn Tân Lập Lô HH-01 

Lô HH-02 

Lô HH-03 

4 Công ty CP Sông Đà-Nha Trang Khu dân cư Cồn Tân Lập Ô BT-1A 

Ô LK-1A 

Ô LK-3A 

Ô LK-3B 

5 Công ty TNHH Anh NguyễnKhu Biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn - Nha TrangLô 28 ô Q

lô 03 ô R

Lô 02 Ô:R

Lô 62 ô B

Lô 63 ô B

Lô 64 ô B

Lô 65 - Ô B

Lô 66 - Ô B



6 Công ty TNHH KN Cam RanhKhu đô thị và nghỉ dưỡng The Lotus Cam RanhODT-CC-12,

ODT-CC-23,

Lô ODT-CC-01A

Lô ODT-CC-02

Lô ODT-CC-14

Lô ODT-CC-15

Lô ODT-CC-16

Lô ODT-CC-17

Lô ODT-BT-C01

Lô ODT-BT-C05

Lô ODT-BT-C06-01

Lô ODT-BT-C06-02

Lô ODT-BT-C06-03

Lô ODT-BT-C06-04

Lô ODT-BT-C06-05

Lô ODT-BT-C07

Lô ODT-BT-C08

Lô ODT-BT-C09

Lô ODT-BT-C09B

Lô ODT-BT-C10

Lô ODT-BT-C11

Lô ODT-BT-C12

Lô ODT-BT-C14

Lô ODT-BT-C13

Lô ODT-TH-08-01

Lô ODT-TH-08-02

Lô ODT-TH-08-03

Lô ODT-TH-08-04

Lô ODT-TH-08-05

Lô ODT-TH-08-06

Lô ODT-TH-08-07

Lô ODT-TH-08-08

Lô ODT-TH-08-09

Lô ODT-TH-08-10

Lô ODT-TH-09-01

Lô ODT-TH-09-02

Lô ODT-TH-09-03

Lô ODT-TH-09-04

Lô ODT-TH-10-01

Lô ODT-TH-10-02

Lô ODT-TH-10-03

Lô ODT-TH-10-04

Lô ODT-TH-11

Lô ODT-TH-12-01

Lô ODT-TH-12-02

Lô ODT-TH-13

Lô ODT-TH-14

Lô ODT-TH-15-01

Lô ODT-TH-15-02

Lô ODT-TH-15-03



Lô ODT-TH-15-04

Lô ODT-TH-15-05

Lô ODT-TH-16-01

Lô ODT-TH-16-02

Lô ODT-TH-16-03

Lo ODT-MS-15

Lô ODT-TH-08-01

Lô ODT-TH-08-02

Lô ODT-TH-08-03

Lô ODT-TH-08-04

Lô ODT-TH-08-05

Lô ODT-TH-08-06

Lô ODT-TH-08-07

Lô ODT-TH-08-08

Lô ODT-TH-08-09

Lô ODT-TH-08-10

Lô ODT-TH-09-01

Lô ODT-TH-09-02

Lô ODT-TH-09-03

Lô ODT-TH-09-04

Lô ODT-TH-10-01

Lô ODT-TH-10-02

Lô ODT-TH-10-03

Lô ODT-TH-10-04

Lô ODT-TH-11

Lô ODT-TH-12-01

Lô ODT-TH-12-02

Lô ODT-TH-13

Lô ODT-TH-14

Lô ODT-TH-15-01

Lô ODT-TH-15-02

Lô ODT-TH-15-03

Lô ODT-TH-15-04

Lô ODT-TH-15-05

Lô ODT-TH-16-01

Lô ODT-TH-16-02

Lô ODT-TH-16-03

Lô ODT-TH-01-11

Lô ODT-TH-02-02

Lô ODT-TH-03-03

Lô ODT-TH-04-02

Lô ODT-TH-04-03

Lô ODT-TH-05-02

Lô ODT-TH-05-03

Lô ODT-TH-06-01

Lô ODT-TH-06-02

Lô ODT-CC-13

Lô ODT-MS-16

Lô ODT-MS-11

Lô ODT-CC-01D



Lô ODT-CC-01E

Lô ODT-CC-03

Lô ODT-MS-13

Lô ODT-MS-05

Lô ODT-MS-08

Lô ODT-MS-10

Lô ODT-MS-14

Lô ODT-CC-20B

Lô ODT-CC-20C

Lô ODT-CC-20D

Lô ODT-CC-25

Lô ODT-CC-20

Lô ODT-MS-06

Lô CC-10

Lô CC-09

Lô CC-08

Lô CC-07

Lô CC-06

Lô CC-05

Lô CC-04

Lô GD-01

Lô CX-TDTT

Lô ODT-CC-10

Lô ODT-CC-7

Lô ODT-CC-5

Lô ODT-CC-4

Lô ODT-CC-1C

Lô ODT-CC-1B

Lô ODT-CC-6

Lô ODT-MS-02

Lô ODT-MS-01

Lô ODT-BT-C04A,

Lô ODT-BT-C04

Lô ODT-BT-C04B

 Lô ODT-BT-C04C

Lô ODT-BT-C04D

Lô ODT-BT-C04E

Lô ODT-BT-C04F

Lô ODT-LK-02-02, 

Lô ODT-LK-03-03, 

Lô ODT-LK-03-04, 

Lô ODT-TH-17-01,

Lô ODT-TH-17-02, 

Lô ODT-TH-17-03, 

Lô ODT-TH-17-04, 

Lô ODT-TH-18 

Lô ODT-TH-16-06, 

ODT-LK-03-02

ODT-MS-03



Lô ODT-LK-04-01, 

Lô ODT-LK-04-02 

ODT-TH-16-09, 

ODT-TH-16-08,

ODT-TH-16-07, 

ODT-TH-16-05, 

ODT-TH-16-04, 

ODT-TH-07-04, 

ODT-TH-07-03, 

ODT-TH-07-02, 

ODT-TH-07-01, 

ODT-TH-06-03, 

ODT-TH-05-01, 

ODT-TH-04-01, 

ODT-MS-09, 

ODT-CC-19, 

ODT-CC-11, 

ODT-BT-C13, 

ODT-CC-01A

5 Công ty TNHH Minh Phát
Khu đô thị mới Nam Sông 

Cái
Lô NP.16B-03

Lô LK.18B-09

Lô OTM.21-14

Lô OTM .21-03

6
Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng 

Khánh Hòa

Khu BT và DL sinh thái 

Vĩnh Trung
Ô NLK02,

Ô BT02,

Ô BT03,

Ô BT04,

Ô BT05,

Ô BT08,

Ô BT09,

Ô NLK03,

Ô NLK03,

Ô BT01,



Ô BT10,

Ô BT06,

Ô BT07,

Ô NLK03,

Ô NNT

Ô NHVH

Ô DVCC01

Ô DVCC02

Ô TDTT

Ô TB

Khu đô thị ven sông Tắc Lô BT-05-02

Lô BT-05-03

Lô BT-05-04

Lô BT-14-16

Lô BT-14-18

Lô BT-14-20

Lô BT-07-02,

Lô BT-07-03,

Lô BT-07-04,

Lô BT-07-05,

Lô BT-07-06,

Lô BT-07-07,

Lô BT-07-19,

Lô BT-07-21,

Lô BT-07-23,



Lô BT-07-25,

Lô BT-07-28,

Lô BT-07-30,

Lô BT-07-32,

Lô BT-07-34,

Lô BT-07-36,

Lô BT-07-38,

Lô BT-07-40,

Lô BT-08-01,

Lô BT-08-02,

Lô BT-08-03,

Lô BT-08-04,

Lô BT-08-05,

Lô BT-08-06,

Lô BT-08-07,

Lô BT-08-08,

Lô BT-08-09,

Lô BT-08-10,

Lô BT-08-11,

Lô BT-08-12,

Lô BT-08-13,

Lô BT-08-14,

Lô BT-10-04,

Lô BT-10-05,

Lô BT-10-06,



Lô BT-10-10,

Lô BT-10-11,

Lô BT-10-12,

Lô BT-11-01,

Lô BT-11-02,

Lô BT-11-03,

Lô BT-11-04,

Lô BT-11-05,

Lô BT-11-06,

Lô BT-11-07,

Lô BT-11-08,

Lô BT-12-01,

Lô BT-12-02,

Lô BT-12-03,

Lô BT-12-04,

Lô BT-12-05,

Lô BT-12-06,

Lô BT-12-07,

Lô BT-12-08,

Lô BT-12-09,

Lô BT-12-10,

Lô BT-12-11,

Lô BT-20-01,

Lô BT-20-02,

Lô BT-13-01,



Lô BT-13-02,

Lô BT-13-03,

Lô BT-13-04,

Lô BT-13-05,

Lô BT-13-06,

Lô BT-13-07,

Lô BT-13-08,

Lô BT-15-04,

Lô BT-15-05,

Lô BT-15-06,

Lô BT-15-07,

Lô BT-15-08,

Lô BT-15-09,

Lô BT-15-10,

Lô BT-15-11,

Lô BT-15-12,

Lô BT-15-13,

Lô BT-15-14,

Lô BT-10-07,

Lô BT-10-08,

Lô BT-10-09,

Lô BT-09-01

Lô BT-07-37

Lô BT-07-39

Lô BT-07-20



Lô BT-07-22

Lô LK-03-03

Lô LK-03-05

Lô LK-03-06

Lô LK-03-07

Lô BT-01-36

Lô BT-01-25

Lô BT-01-38

Lô BT-01-37

Lô BT-08-17

Lô BT-01-20

Lô BT-01-32

Lô BT-01-33

Lô BT-02-09

Lô BT-07-11

Lô BT-07-12

Lô BT-07-35

Lô BT-05-14

Lô BT-05-12

Lô BT-05-11

Lô BT-05-10

Lô BT-02-25

Lô LK-01-12

Lô BT-02-20

Lô BT-02-21

Lô BT-05-07

Lô BT-05-08

Lô BT-05-09

Lô BT-08-16

Lô BT-14-07

Lô BT-14-17

Lô BT-14-19

Lô BT-02-10

Lô BT-05-15

Lô BT-10-01

Lô BT-14-22

Lô BT-09-02

BT-07-08

BT-07-09

BT-07-10

BT-01-22



Lô BT-15-01

Lô BT-01-06,

Lô BT-01-09,

Lô BT-01-21,

Lô BT-01-23,

Lô BT-01-34, 

Lô BT-02-18,

Lô BT-02-19 

Ô BT-3,

Ô BT-05-05,

Ô BT-05-06 

Lô LK-01-21, 

Lô BT-14-15, 

Lô BT-14-13,

Lô BT-14-11, 

Lô BT-14-09, 

Lô BT-14-21, 

Lô LK-06-01, 

Lô LK-07-05, 

Lô LK-07-07, 

Lô LK-07-09, 

Lô LK-01-22, 

Lô LK-01-23, 

Lô LK-01-24, 

Lô LK-01-25

Lô BT-08-18, 

Lô BT-08-15, 

Lô BT-07-24 

Lô BT-07-18, 

Lô BT-07-17, 

Lô BT-07-16, 

Lô BT-05-01, 

Lô BT-02-22, 

Lô BT-02-15 

 Biệt thự đồi sông Tắc (tên 

cũ: Khu công viên văn hóa 

và biệt thự đồi Hòn Một)

Lô BT.04-01 

Lô BT.04-02

Lô BT.02-04 

Lô BT.02-05

Lô BT-03

Lô BT.02-03 

Lô BT.02-02



Lô BT.02-01 

Lô BT-01

Lô BT.04-05 

Lô BT.04-06 

Lô BT.04-03 

Lô BT.04-04 

Lô CC-01

Lô CC-02 

7
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Thiên Nhân II
Khu biệt thự cao cấp OCEAN VIEW Nha TrangLô 17 khu A

Lô 2 khu A

Lô 34-khu C

Lô 13 - Khu A

Lô 21 - Khu A

Lô 20 - Khu A

Lô 26 - Khu A

Lô số 13 - Khu A

Lô số 19 - Khu A

Lô số 25 - Khu B

Lô số 17 - Khu A

Lô số 18 - Khu A

Lô số 63 - Khu E

Lô số 66 - Khu E

Lô số 09 - Khu A

Lô số 12 - Khu A

Lô số 35 - Khu C



Lô số 47 - Khu D

Lô số 50 - Khu D

Lô số 34 - Khu C

Lô số 30 - Khu C

Lô số 32 - Khu C

Lô số 33 - Khu C

Lô số 51 - Khu D

Lô 30-Khu C

Lô 32-Khu C

Lô 33-Khu C

Lô 51-Khu D

Lô 24-khu B

8
Công ty TNHH Thương mại Du lịch 

Kim Vân Thủy
Khu biệt thự Kim Vân Thủy Lô NV-B

Lô NV-C

Lô KT-1

Lô KT-2

Lô TM-1

xóa 2021 Lô NV-A

xóa 2021 Lô NV-D

Lô NV-B

Lô NV-C

Lô KT-1

Lô KT-2

Lô TM-1

Lô NV-B

Lô NV-C

Lô KT-1

Lô KT-2

Lô TM-1

Lô NV-A

Lô NV-D

9
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Đông Dương Nha Trang
16 Phước Long

10 Công ty Cổ phần Đầu tư Champagroup KDL Hải Đảo Lô 25-Ô BT01

Lô 26-Ô BT01

Lô 24-Ô BT01



Lô 27-Ô BT01

Lô 28-Ô BT01

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung TínLàng Biệt thự sinh thái Giáng HươngLô số 86, Ô số 14 

Công ty Cổ phần Đầu tư AVISA

 Khu đô thị mới Vĩnh Hòa
Lô 165, 166, 167, 168, 

169, 175, 176 khu 10

Lô 249, 250, 252, 253, 

254, 255, 257, 258, 

259, 271, 272, 273, 

274, 275, 281  khu 14

Lô 292, 293, 294, 295 

khu 15

Công ty CP Vinpearl Bãi Trũ, Đầm Già, Hòn Tre, GCN số: BV 412843

BV 412844

CI 611763

CO 333195



Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Khánh Hòa
30/12/2020

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐÃ THẾ CHẤP (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020)

Địa chỉ thửa 

đất thế chấp
Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký







Nha Trang Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN TP HCM 31/12/2014

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN TP HCM 31/12/2014

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Khánh 

Hòa
21/01/2019

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Khánh 

Hòa
19/07/2019

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-CN Gia Định 22/11/2019

Nha Trang Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM-CN Nha Trang 24/12/2015

Nha Trang Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Trung Yên 23/08/2012

Nha Trang CN Ngân hàng NN&PTNT Trung Yên (cũ là Thăng Long) 06/06/2013

Nha Trang Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-CN Trung Yên 21/01/2014

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Đống 

Đa
17/01/2011

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Đống 

Đa
17/01/2011

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Đống 

Đa
17/01/2011

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Đống 

Đa
25/01/2011

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Đống 

Đa
25/01/2011



Cam Ranh Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 20/07/2017

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 20/07/2017

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 14/12/2018

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 14/12/2018

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 17/07/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 17/07/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 17/07/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 17/07/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 18/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019



Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 25/09/2019

Ngân haàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 25/10/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Á Châu-CN Hòa Hưng 06/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 13/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 13/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN Đồng Nai 13/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình Dương 31/12/2019



Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình Dương 31/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình Dương 31/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 14/07/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 14/07/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 14/07/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 14/07/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 14/07/2020

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Quận 5 14/08/2020

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Quận 5 14/08/2020

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Quận 5 14/08/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 27/08/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 27/08/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 27/08/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai 29/10/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình Dương 04/03/2021

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định 25/03/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng 20/04/2021

Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Sở Giao dịch 2 23/08/2021

Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Sở Giao dịch 2 23/08/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Bình Dương 27/08/2021



Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai 12/11/2021

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai 12/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Đồng Nai 15/11/2021

Diên Khánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Khánh Hòa 12/09/2017

Diên Khánh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Khánh Hòa-PGD 

Ninh Hòa
17/01/2018

Diên Khánh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Khánh Hòa-PGD 

Ninh Hòa
17/01/2018

Diên Khánh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương  Việt Nam- Chi nhánh Khánh 

Hòa
14/03/2019

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015



Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 12/01/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 26/10/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 26/10/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 26/10/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 26/10/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 26/10/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 26/10/2015

Nha Trang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 24/01/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 24/01/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 24/01/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 24/01/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 24/01/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 24/01/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô 06/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Khánh Hòa 31/03/2017

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh 

Nha Trang
27/02/2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh 

Nha Trang
27/02/2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 05/03/2019



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 05/03/2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 05/03/2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 05/03/2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 05/03/2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 05/03/2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Khánh Hòa 30/03/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Khánh Hòa 30/03/2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang
28/08/2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang
28/08/2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang
28/09/2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang
28/09/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 20/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 20/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 20/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 20/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 20/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 20/11/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 16/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 21/12/2020



Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 14/10/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 19/04/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 31/03/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 31/03/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 31/03/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 04/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Khánh Hòa 01/02/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Nha Trang 22/06/2021

Nha Trang Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bình Thạnh 21/10/2011

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bình Thạnh 21/10/2011

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
15/11/2011

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
01/03/2011

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
01/03/2011

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
01/03/2011

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
01/03/2011

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013



Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Bình 

Thạnh
28/11/2013

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bình Thạnh 29/03/2012

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bình Thạnh 29/03/2012

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bình Thạnh 29/03/2012

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bình Thạnh 29/03/2012

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình 

Thạnh
06/05/2011

Nha Trang Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN Quận 5 05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN 5 02/06/2021

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN 5 02/06/2021

Nha Trang Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM 10/06/2021

Nha Trang
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh 5
17/06/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh 5
17/06/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh 

Nha Trang
19/04/2021



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh 

Nha Trang
19/04/2021

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh 

Nha Trang
19/04/2021

Nha Trang
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nha Trang
21/10/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải Dương 10/09/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải Dương 10/09/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải Dương 10/09/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 23/06/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 23/06/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 23/06/2020

Nha Trang Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 23/06/2020



Bên thế chấp

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái

Công ty CP Đầu tư VCN

Công ty CP Đầu tư VHR

Công ty CP Sông Đà-Nha Trang

Công ty TNHH Anh Nguyễn

Công ty TNHH KN Cam Ranh

Công ty TNHH Minh Phát

Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa

Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II

Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kim Vân Thủy
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